
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /SYT-KHTC 

V/v cung cấp thông tin, báo giá 

tài sản là trang thiết bị y tế để 

thực hiện dự án 

Khánh Hòa, ngày          tháng       năm 2023 

  

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp hàng hóa, trang thiết bị y tế 

 

Sở Y tế Khánh Hòa đang dự kiến đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế cho 

Dự án Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa. 

Để có cơ sở lập dự toán, cấu hình các trang thiết bị thuộc dự án, Sở Y tế 

thông báo đến các Quí Công ty có tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm phù hợp 

gửi các thông tin, báo giá trang thiết bị y tế để xem xét làm cơ sở lập dự toán mua 

sắm (theo mẫu). Thông tin chi tiết về tài sản trang thiết bị đề nghị quí Công ty truy 

cập trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 

https://syt.khanhhoa.gov.vn. 

Các hồ sơ báo giá được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành, Báo giá kèm theo đầy 

đủ cấu hình chi tiết và thông số kỹ thuật. 

Bản gốc gửi về địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, Khu liên cơ Số 2, 03 Hàn 

Thuyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 058.3817366 Fax: 

058.3827908 (Phòng Kế hoạch – Tài chính), báo giá gửi về Sở trước ngày 

17/5/2023. 

Rất mong được sự hợp tác của các Đơn vị./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

 
 

Bùi Xuân Minh 
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DANH MỤC TÀI SẢN TRANG THIẾT BỊ 
(Đính kèm Công văn số             /SYT-KHTC ngày       /        /2023 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa) 

 

 

STT  Tên thiết bị Số lượng 

1 Đồng hồ đo điện vạn năng hiện số 1 

2 Đồng hồ ampe kìm 1 

3 Máy đo hiện sóng 2 dòng 1 

4 Đèn soi sửa chữa máy 2 

5 Đèn khò  2 

6 Máy khoan điện(loại bàn) 2 

7 Khoan điện loại tay 2 

8 Cưa sắt 2 

9 Kềm điện 6 

10 Máy hàn điện 1 

11 Ê tô loại to nhỏ 2 

12 Tủ lạnh đựng xác tử thi ( 2 xác) 1 

13 Bàn khám nghiệm tử thi 1 

14 Bộ làm ẩm oxy 81 

15 Cáng tay 11 

16 Giá truyền huyết thanh 181 

17 Nồi luộc bơm kim tiêm 5 

18 Nồi luộc dụng cụ 5 

19 Ô tô tải nhẹ chở bình oxy 1 

20 Máy đo chức năng hô hấp 1 

21 Máy điện tim 1 

22 Máy  X-quang chụp thường quy công suất khoảng 300mA 1 

23 Găng tay cao su chì 10 

24 Yếm cao su chì 5 

25 Bình phong chì  2 

26 Chữ Alphabet bằng chì 5 

27 Khung treo phim X–quang thép không rỉ các cỡ 15 

28 Đèn đỏ buồng tối 2 

29 Máy rửa phim X-quang tự động 1 

30 Máy hủy bơm kim tiêm 19 

31 Kính lúp 4 

32 Giường thủ thuật 7 

33 Kính hiển vi có chụp ảnh 1 
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STT  Tên thiết bị Số lượng 

34 Kính hiển vi mô tự động 1 

35 Máy cắt lát vi thể 1 

36 Máy cắt lát vi thể đông lạnh 1 

37 Lưỡi dao cắt thái mỏng phù hợp với máy cắt 2 

38 Máy mài dao cắt lát 1 

39 Khuôn đúc Parafin phù hợp với máy cắt 2 

40 Lò nấu Parafin 1 

41 Máy nhuộm tiêu bản 1 

42 Máy sấy tiêu bản 1 

43 Nồi cách thủy 3 

44 Nồi cất nước 2 lần 5 lít/giờ 1 

45 Cân phân tích 0.1 mg 5 

46 Cân ( phủ tạng) 1 

47 
Bộ dụng cụ phòng thí nghiệm gồm: chai 1 lít, chai 0.5 lít , 

ống nghiệm, giá để tiêu bản, hộp đựng tiêu bản, pince, kẹp 
1 

48 Bộ dụng cụ khám nghiệm tử thi 1 

49 Tủ ấm 37 độ, 75 lít 5 

50 Tủ sấy điện 250oC, 200 lít 7 

51 Máy chuyển mô tự động 1 

52 Nồi hấp tiệt trùng(Autoclave) dung tích 200 – 300 lít 1 

53 Nồi hấp tiệt trùng 75 lít 4 

54 Giá để tiếp nhận vật chưa hấp và đã hấp 5 

55 Máy cất nước 2 lần 20 lít/giờ 1 

56 Cân kỹ thuật 0.1 gr 5 

57 Tỷ trọng kế 1 

58 Khay lắc đếm thuốc 1 

59 Bộ dụng cụ thủy tinh dược 1 

60 

Dụng cụ thủy tinh phòng xét nghiệm như: ống nghiệm các 

loại, lam kính, đĩa lồng, đũa thủy tinh, các loại bình hình 

nón, hình cầu, hình trụ, cốc đong, phễu ... 

3 

61  Cân kỹ thuật 0.1 gr 1 

62 Máy lắc 2 

63 Máy ly tâm lạnh sử dụng cả ống lẫn túi máu 1 

64 Đồng hồ đếm giây 6 

65 Đồng hồ đếm phút 6 

66 Đèn cực tím 11 

67 Pipette tay các loại 4 

68 Pipette tự động các loại (P10,P20,P100,P1000) ml 4 
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STT  Tên thiết bị Số lượng 

69 Máy đo đông máu bán tự động 1 

70 Kim làm tủy đồ sinh thiết 5 

71 Giá làm lắng máu - ống Pachenkop 5 

72 Máy đếm tế bào dòng chảy (flow ceftometry) 1 

73 Máy phân tích khí máu 1 

74 Máy đo điện giải đồ dùng điện cực chọn lọc 1 

75 Máy điện di tự động 1 

76 Máy ly tâm 24 ống mao mạch dẫn  1 

77 Kính hiển vi 2 mắt 2 

78 Máy đếm khuẩn lạc 1 

79 Máy khuấy từ 1 

80 Kính hiển vi huỳnh quang 1 

81 Hốt vô trùng ( tủ an toàn sinh học để thao tác vô trùng) 1 

82 Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave) dung tích 200 – 300 lít 1 

83 Tủ lạnh sâu –30oC 1 

84 Tủ nuôi cấy có CO2 1 

85 Tủ nuôi cấy vi sinh 1 

86 Tủ nuôi cấy yếm khí  1 

87 Tủ hút hơi khí độc 1 

88 Cân Roberval 1.0 gr 1 

89 Ống nghe bệnh người lớn 6 

90 Ống nghe bệnh trẻ em 2 

91 Thước đo buồng tử cung 10 

92 Lò sưởi điện 2 

93 Hệ thống monitor hướng dẫn bệnh nhân 1 

94 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiểu phẫu 8 

95 Bộ dụng cụ khám bệnh 8 

96 Ambu bóp bóng người lớn 9 

97 
Kính chì che chắn pha chế phóng xạ dầy 1cm (k/t 30 x 45 

cm2 ) 
1 

98 Chì lá dầy 0.5cm 500 

99 Áo chì 5 

100 Bốc pha chế phóng xạ 1 

101 Kính chì đeo mắt 5 

102 Kính đeo mắt mica 1 

103 Máy đo độ tập trung I-131( biên độ 1 kênh) 1 

104 Máy đo biên dộ đa kênh 1 
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STT  Tên thiết bị Số lượng 

105 Máy đo liều điều trị  1 

106 Labo RIA 1 

107 Van điều chỉnh áp lực cho bình oxy 8 

108 Bộ đặt nội khí quản 4 

109 Bút đo liều bức xạ cá nhân 10 

110 Túi chườm nóng lạnh bằng cao su 70 

111 Giá để tài liệu tuyên truyền 23 

112 Bộ khám phụ khoa 18 

113 Bộ chọc dò màng phổi 6 

114 Bộ chọc dò màng bụng 6 

115 Bộ chọc dò màng tim 1 

116 Máy khí dung( chăm sóc bệnh nhân xạ) 5 

117 Bộ đặt nội khí quản 5 

118 
Bộ dụng cụ khám và nhổ răng ( chuẩn bị cho xạ trị vùng 

đầu cổ) 
2 

119 Máy hút chân không 1 

120 Bộ chọc dịch màng phổi 7 

121 Bộ chọc dịch màng bụng 7 

122 Cột treo đồ bệnh nhân 6 

123 
Áo quần chì  chuyên dụng , trang bị cho nhân viên xạ trị, 

kính đeo mắt bằng chì 
10 

124 Bộ dụng cụ xăm đánh dấu bệnh nhân xạ trị 2 

125 Máy rửa phim tự động 1 

126 Máy thở  3 

127 Máy hút điện 6 

128 
Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi buồng tử cung (sử dụng với 

hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng) 
1 

129 
Hệ thống quay video camera phòng mổ (phục vụ hội chẩn, 

đào tạo) 
1 

130 Bình CO2 2 

131 Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên 2 người 3 

132 Xe hồi sức sơ sinh để đón bé mổ 1 

133 Đèn soi đáy mắt 4 

134 Máy đo nồng độ oxy máu 4 

135 Bô dẹp cho nữ 88 

136 Bô đái cho nam 10 

137 Tủ sấy điện 2 

138 Bộ nội soi sinh thiết tai mũi họng ống cứng         1 
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STT  Tên thiết bị Số lượng 

139 Bô tiểu nữ 83 

140 Bô tiểu nam 10 

141 Dao mổ siêu âm không dây  1 

142 Dụng cụ bảo vệ bơm tiêm 4 

143 Giá giữ xylanh  2 

144 Kẹp thao tác  2 

145 Máy cảnh báo phóng xạ treo tường 2 

146 Máy đo nhiễm bản phóng xạ cầm tay 1 

147 Máy đo nhiễm xạ toàn thân, chân tay tia Alpha, gamma 1 

148 Máy đốt laser điều trị u máu 1 

149 Máy đốt u gan bằng sóng RF                                       1 

150 Máy soi cổ tử cung 1 

151 Thiết bị đo độ tập trung tuyến giáp loại di động   1 

152 Tủ lạnh chì đựng chất phóng xạ 1 

153 Tủ lưu giữ chất phóng xạ 1 

154 Tủ pha dược chất phóng xạ 1 

155 Xe đẩy tiêm cho phòng xạ trị 5 



MẪU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-KHTC của Sở Y tế Khánh Hòa) 

 

Tên đơn vị thực hiện báo giá: ……………………………………….. 

BẢNG BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Sở Y tế Khánh Hòa 

Chúng tôi là………, có địa chỉ tại: ………………..  

Đơn vị chúng tôi xin gửi tới Sở Y tế Khánh Hòa bảng chào giá trang thiết bị như sau: 

 

STT 

Tên hàng 

hóa / trang 

thiết bị 

Cấu 

hình, 

tính 

năng, 

thông 

số kỹ 

thuật 

Chủng 

loại 

(model) 

Nước 

sản 

xuất 

(xuất 

xứ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Hãng 

/ nước 

Chủ 

sở 

hữu 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

báo 

giá  

Trước 

thế 

Thuế 

VAT 

Đơn 

giá 

báo 

giá 

sau 

thuế 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Mã kê 

khai 

giá 

trang 

thiết 

bị y tế 

Giá kê 

khai 

trang 

thiết bị 

y tế 

Thời 

gian 

giao 

hàng 

dự 

kiến 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Giao dịch 

mua bán đã 

thực hiện gần 

nhất (ghi rõ số 

hợp đồng, 

ngày ký, ngày 

hoàn thành và 

đơn vị chủ 

đầu tư) 

Giá theo 

giao dịch 

đã thực 

hiện gần 

nhất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
(10) 

(11) 
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

 Hàng hóa 1 1. Yêu 

cầu 

chung: 

2. Yêu 

cầu 

cấu 

hình 

3. Chỉ 

tiêu kỹ 

thuật 

4. Yêu 

cầu 

khác 

                

 Hàng hóa 2                  
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Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí 

Các điều khoản: 

- Hàng hóa mới 100%. 

- Năm sản xuất 2023 trở về sau. 

 (Kèm theo: Hồ sơ, tài liệu chứng minh các nội dung đã đề xuất trong bảng chào giá, tài liệu kỹ thuật sản phẩm, catalog sản phẩm). 

Ngày     tháng     năm 2023 

(Chức vụ, Ký tên, đóng dấu) 


		2023-05-05T10:52:20+0700
	Việt Nam
	Bùi Xuân Minh<hiensytkh@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-05T14:57:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ Y TẾ<syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-05T14:57:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ Y TẾ<syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-05T14:57:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ Y TẾ<syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-05T14:57:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ Y TẾ<syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-05T14:58:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ Y TẾ<syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-05T14:58:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ Y TẾ<syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-05T14:58:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ Y TẾ<syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-05T14:59:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ Y TẾ<syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




